
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 58, đường Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

16/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HƯNG THÀNH VIỆT NAM

2301302939

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

3. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

4. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

5. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

7. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

8. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

10. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

11. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

13. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

14. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

15. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

16. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

17. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

18. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

19. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT HƯNG THÀNH 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUNG THANH VIETNAM CHEMICAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HUNG THANH CHEMICAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0399713310
Email: fanxiaobai83@gmail.com

Fax:
Website:
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20. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

21. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(trừ sản xuất vàng)

2420

22. Đúc kim loại màu
(trừ đúc vàng)

2432

23. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

24. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

25. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

26. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

27. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

28. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(không bao gồm hàng hoá Nhà nước cấm)

2599

29. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

30. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

31. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

32. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

33. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

34. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

35. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

36. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

37. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

38. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

39. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

40. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

41. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

42. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

43. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

44. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

45. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

46. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

47. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

48. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4669(Chính)

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299
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1.000.000.000 VNĐ

50. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001183013674

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 36A TT C¹ng ty Khai Th§c N̯αc Ngͭm, Ph̯γng Ho¨ng LiΜt, Quͻn 
Ho¨ng Mai, Th¨nh phΧ H¨ Nίi, ViΜt Nam
Địa chỉ liên lạc: 36A TT C¹ng ty Khai Th§c N̯αc Ngͭm, Ph̯γng Ho¨ng LiΜt, Quͻn 
Ho¨ng Mai, Th¨nh phΧ H¨ Nίi, ViΜt Nam

TRẦN VŨ HÀ                   Nυ
14/02/1983 Kinh ViΜt Nam

21/03/2023 Cλc cͩnh s§t Quͩn lĨ h¨nh ch²nh vΖ Trͻt tχ 
x« hίi

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thΐ cŁn c̯αc c¹ng d©n

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       EC6616813
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: SΧ 6, x·m 8 th¹n T©y YΘn, thΠ trͫn Tra T©n, huyΜn Tu Thuϋ, th¨nh 
phΧ Cσu Giang, tΞnh Giang T©y, Trung QuΧc
Địa chỉ liên lạc: SΧ nh¨ 58, Ľ̯γng NguyΚn QuyΖn, Ph̯γng ņͧi Ph¼c, Th¨nh phΧ Bͽc 
Ninh, TΞnh Bͽc Ninh, ViΜt Nam

Họ và tên:   FAN, XIAOBAI              Nam

03/10/1983 Trung QuΧc

27/03/2018 Cλc quͩn lĨ xuͫt nhͻp cͩnh Bί C¹ng An n̯αc 
Cίng h¸a Nh©n d©n Trung Hoa

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hί chiΔu n̯αc ngo¨i

Gi§m ĽΧcChức danh:
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